    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[image: image1.wmf]0,025

0

45

D

 

+

F

=

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
[image: image32.png]m}-




ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp  


Học phần: Dung Sai Kỹ Thuật Đo 


Lớp:  15 TN - CK   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
· [image: image33.png]es=40

ES=20

ei=0

El=-15

Sado 1

es=60

To
ZENG
Sado 2

es=60 es=50
Tp
Es=20 . ES=20 /(I_
ei=15 ¢ ei=10 T
E=0
El=-15 ‘ Sodo 3 | Sodo 4




Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi
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Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1: Sơ đồ lắp ghép hình bên là:

A. Trung gian



B. Chặt                                            
C. Lỏng




D. Không thuộc sơ đồ lắp nào                                                                     

Câu 2: Sơ đồ lắp ghép hình bên có kích thước lớn nhất của lỗ là:

A. Dmax = D + es



B. Dmax = D + ei

C. Dmax = D + ES



D. Dmax = D + EI

Câu 3: Loạt chi tiết gia công có kích thước d = (40 , Td = 16(m , ei = ( 25(m . Đánh giá hai chi tiết với kích thước thực sau đây dt1 = (39,9925 và dt2 = (39,976 có đạt yêu cầu không? 
A. Chi tiết 1 đạt, chi tiết 2 không đạt.
B. Chi tiết 1 không đạt, chi tiết 2 đạt.


C. Cả hai chi tiết đều đạt.
D. Cả hai chi tiết đều không đạt.

Câu 4: Chi tiết lỗ có kích thước 
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. Chọn chi tiết trục sao cho tạo ra lắp ghép trung gian:  
A. 
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Câu 5: Ký hiệu độ đảo hướng tâm là: 
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  D. 
Câu 6: Độ hở nhỏ nhất trong mối ghép 
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A. Smin = 
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B. Smin = 
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C. Smin = 
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D. Smin = 
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Câu 7: Sử dụng ký hiệu bên khi ghi độ nhám bề mặt của chi tiết, trong đó ô 4 dùng để ghi: 

A. Trị số chiều dài chuẩn. 
B. Ký hiệu hướng nhấp nhô.  
C. Phương pháp gia công lần cuối.
D. Thông số Ra hoặc Rz.
Câu 8: Lỗ Ø50H7 có:

A. EI= ES
B. ES= -TD
C. EI= 0

D. ES=​ 0
Câu 9: Kích thước trên thước cặp có giá trị: ( Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên )
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A. 17,36mm



B. 17,38mm

C. 17,34mm

D. 17,35mm
Câu 10: Lắp chặt là mối lắp:

A. dmin 
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 Dmax
B. dmin > Dmax
C. dmin 
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 Dmax
D. dmin < Dmax
Câu 11: Có hai chỉ tiêu đánh giá  nhám bề mặt:

A. Rz , Ry
B. Rx , Ry
C. Ra , Rz
D. Ra , Rx

Câu 12: Trong bốn cách lắp ghép then hoa sau đây, cách nào sai:

A. Lắp ghép theo b thì đồng tâm theo d và D

B. Lắp ghép theo b thì đồng tâm theo b

C. Lắp ghép theo D thì đồng tâm theo D và b

D. Lắp ghép theo d thì đồng tâm theo d và b

Câu 13: Mối lắp Ø50
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A. Mối lắp chặt
B. Mối lắp lỏng
C. Mối lắp định tâm
D. Mối lắp trung gian
Câu 14: Ý nghĩa của lắp lẫn hoàn toàn:
[image: image16.wmf]
A. Lắp lẫn trục với lỗ có cùng miền dung sai.

B. Lắp lẫn lộn các chi tiết .

C. Lắp được bất kỳ chi tiết cùng loại vào vị trí của nó mà không cần sửa chửa hoặc bổ sung gì.

D. Lắp lẫn lộn được giữa trục và lỗ

Câu 15: Ổ lăn có kí hiệu 6203ZZ

A. Loại ổ bi đỡ chặn Ø17.

B. Loại ổ bi đỗ chặn, cỡ nhẹ, lỗ Ø17 hai nắp bít.

C. Loại ổ bi đỗ chặn, cỡ nhẹ, lỗ Ø17.

D. Loại ổ bi đỡ chặn, cỡ trung bình Ø15.

Câu 16: Kích thước ghi trên bản vẽ được gọi là:

A. Kích thước danh nghĩa.
B. Kích thước thật.

C. Kích thước giới hạn
D. Kích thước dung sai.

Câu 17: Chọn kí hiệu đúng cho trục then hoa?

A. D – 8. 42f7. 48. 8f7
B. d – 8. 42f7. 48. 8f7

C. d – 8. 42. 48H12. 8F8
D. D – 8. 42
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Câu 18: Gọi là lắp lỏng khi:

A. Dmin 
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 dmax
B. Dmin > dmax
C. Dmin < dmax
D. Dmin 
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Câu 19: Mối lắp ghép lỏng theo hệ thống trục là:

A. 
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Câu 20: Trục có kích thước d = 50f7(es= -25µm,ei= -50µm). Có trị số dung sai là:

A. Td = -30μm
B. Td = -25μm
C. Td = 25μm
D. Td = 30μm
Câu 21: Trục có  Ø30
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 có dung sai là:

A. 
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B. 105µm
C. 100 µm
D. 
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Câu 22: Kí hiệu ở hình bên là:

A. Dung sai độ đảo đồng tâm của bề mặt đang xét so với bề mặt C là: 0.05 

B. Dung sai độ đồng tâm của bề mặt đang xét so với bề mặt C là: 0.05

C. Dung sai độ tròn của bề mặt đang xét so với bề mặt C là: 0.05

D. Dung sai độ tròn của bề mặt C so với bề mặt đang xét là: 0.05
Câu 23: Dung sai lắp ghép then bằng 

A. Theo hệ thống lỗ hoặc trục
B. Theo hệ thống trục

C. Theo hệ thống lỗ và trục
D. Theo hệ thống lỗ
Câu 24: Ren trục hệ mét, đường kính danh nghĩa là 12, bước ren 1, ren trái, miền dung sai là 7g, có ký hiệu là:

A. M12 RH- 7g.
B. M12 – 7g.
C. M12x1-7g.
D. M12x1 LH – 7g.

Câu 25: Thước cặp 1/50 có độ  chính xác là:

A. 0.05 mm
B. 0.02 mm
C. 0.1 mm
D. 0.01 mm

Câu 26: Chọn câu sai: 

A. Khâu khép kín là khâu hình thành sau khi lắp (với chuỗi
kích thước lắp ghép) 

B. Khâu khép kín là khâu hình thành sau khi gia công chi tiết (với chuỗi kích thước chi tiết). 

C. Khâu khép kín là khâu mà giá trị của nó độc lập so với các khâu khác. 

D. Khâu khép kín có thể thay đổi nếu thay đổi trình tự gia công chi tiết. 

Câu 27: Với các số liệu D = d = (35mm, ES = 20(m, EI = -15(m, Nmax = 75(m, Smax = 20(m., chọn sơ đồ phân bố dung sai của các lắp ghép thích hợp:
A. Sơ đồ 1.

B. Sơ đồ 2.

C. Sơ đồ 3.

D. Cả 4 sơ đồ đều sai . 

Câu 28: Ổ lăn với ký hiệu 6308 cho biết: 

A. d = (8mm, cỡ trung bình, loại ổ bi đỡ chặn. 

B. d = (8mm, cỡ nhẹ rộng, lọai ổ đũa côn.

C. d = (40mm, cỡ nặng, lọai ổ bi đỡ chặn. 

D. d = (40mm, cỡ  trung bình, loại ổ bi đỡ chặn. 

Câu 29: Khi định tâm then hoa theo đường kính ngoài D, lắp ghép được thực hiện theo kích thước: 

A. d và b. 


B. D và d. 

C. D và b.

D. b

Câu 30: Xác định khâu giảm  trong chuỗi kích thước sau:
A. (1, (2.




B. (2.

C. (3 .




D. Không có khâu nào. 


Câu 31: Sử dụng hình vẽ với trình tự gia công A1, A2, A5, A4, 
  Biết :
A1 = 40+0,05 , A2 = 30(0,04 ,
A3 = 5(0,1 , A4 = 25(0,02.

- Kích thước A5 tính được là:

A. 
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Câu 32: Căn mẫu song song là: 

A. Loại mẫu chuẩn về chiều dài. 

B. Một loại mẫu có dạng hình khối chữ nhật với hai bề mặt làm việc được chế tạo rất song song, đạt độ chính xác kích thước và độ bóng bề mặt cao.

C. Loại mẫu dùng để kểm tra các dụng cụ đo khác.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 33: Về kết cấu, calíp có thể có nhiều hình dáng khác nhau nhưng cơ bản thì nó có hai đầu: Đầu    qua (Q) và đầu không qua (KQ) trong đó đầu qua bao giờ cũng dài hơn đầu không qua vì: 

A. Đầu qua làm việc nhiều (ma sát với chi tiết) nên mòn nhiều hơn đầu không qua. 

B. Để phân biệt giữa đầu qua và không qua. 

C. Để loại trừ ảnh hưởng của sai lệch về hình dáng đến kết quả kiểm tra. 

D. 
Cả (A) và (C) đều đúng. 

Câu 34: Để kiểm tra kích thước L của chi tiết bên, có thể sử dụng:
A. Panme.






B. Calíp giới hạn. 
C. Đồng hồ đo trong.




D. Tất cả đều sai.

Câu 35: Kích thước trên thước cặp có giá trị: ( Lưu ý: vạch trùng ngay chỗ mũi tên )

A. 32,46mm


B. 32,9mm


C. 32,18mm

D. 32,45mm
Câu 36: Thước cặp 1/20 có độ  chính xác là:

A. 0.05 mm

B. 0.02 mm


C. 0.1 mm


D. 0.01 mm

Câu 37:  Đọc kích thước trên thước cặp có giá trị:

A. 5.91 mm





B. 5.41 mm

B. 5.90 mm





D. 5.42 mm
Câu 38: Cho chi tiết như hình vẽ. Trình tự gia công các kích thước là A2 và A3. Khâu thành phần là:

A. A1






B. A2

C. A3






D. A2 và A3
Câu 39: Cho chi tiết như hình vẽ. Trình tự gia công các kích thước là A1 và A3. Khâu tăng là:

A. A1






B. A2

C. A3






D. A1 và A2

Câu 40:  Điều kiện để có một lắp ghép là:

A. Chỉ có hai chi tiết và có D = d


B. Có ít nhất hai chi tiết và có Dmax = dmin

C. Có ít nhất hai chi tiết và có Dt = dt


D. Có ít nhất hai chi tiết và có D = d
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